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T A  N NH N D N THÀNH PHỐ Q  TỈNH B 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Un   u n    n   

Các Hội thẩm nhân dân: B  Tr n  T   Xuân Hoài  

                                        n  N uyễn T  n   ạt  

- Thư ký phiên tòa: Bà P ạm T   Hồn  Diễm l  T ư ký To  án n  n d n 

T  n  p ố  , tỉn  B.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q  tham gia phiên tòa: Ông  ặn  

Thành Thi - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 28 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Tò  án n  n d n t  n  p ố  , tỉn  

B xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số 168/2020/TLST-HS ngày 21 

tháng 12  năm 2020 theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 16/2021/  XXST-

HS ngày 13 tháng 01 năm 2021 đối với b  cáo:  

Lê Tấn V, sin  năm 1991 tại TP. Q, tỉnh B; Nơi cư trú: Tổ 41, khu vực 5, 

p ường N, TP. Q, tỉnh B; Giới tính: Nam; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Thợ hồ; Trìn  độ văn  ó : 08/12; Con ôn  Lê 

Văn  , sin  năm: 1970 v  b   in  T   S, sin  năm: 1969; Vợ, con: C ư  có; 

Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 22-8-2013 b  Tòa án nhân dân tỉnh B 

xử phạt 05 năm tù về tội: “Cướp tài sản”. B  cáo b  bắt tạm giữ, tạm giam ngày 

08/10/2020; có mặt. 

- Bị hại: 

An  N uyễn Văn T, sin  năm 1987 v  c   N uyễn T   An  T, sin  năm: 

1987. Trú tại: Số 25 đườn  L, p ườn  N, TP.  , tỉn  B; vắn  mặt, có đơn yêu 

cầu xét xử vắn  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. An  N uyễn Huy T, sin  năm 1992. Trú tại: Tổ 4, k u vực 6, p ườn  

N, TP.  , tỉn  B; vắn  mặt. 

2. An  N uyễn T  n  T, sin  năm 1993. Trú tại: Tổ 30, k u vực 4, 

p ườn  N, TP.  , tỉn  B; vắn  mặt. 
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3. C   N uyễn N ọc N, sin  năm 1986. HKTT: Ấp H, xã H,  uyện C, 

tỉn   . Hiện trú tại: Tổ 4, k u vực 1, p ườn  N, TP.  , tỉn  B; vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tò , nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư s u:  

Do cần tiền tiêu x i, nên b  cáo Lê Tấn V nảy sin  ý đ n  tìm n   n o sơ  ở 

tron  việc quản lý t i sản để trộm cắp. V o k oản  11  iờ 30 p út n  y 

06/10/2020, Lê Tấn V điều k iển xe mô tô kiểu dán  Hond  Dre m  ắn biển số 

77N2-9987 rời p òn  trọ tại Tổ 4, k u vực 1, p ườn  N, Tp. Q và mang theo 01 

c y bú  (d i k oản  30cm, lưỡi bú  bằn  kim loại) để đi trộm t i sản. K i đi 

n  n  qu  n   vợ c ồn   n  N uyễn Văn T v  c   N uyễn T   An  T tại số 25 

L, p ườn  N, TP. Q, t ấy n   k ó  cử  n o i, bên  ôn  n   có cử  sổ để mở, b  

cáo dừn  lại qu n sát xun  qu n . S u đó t ấy k ôn   i để ý, b  cáo dùng búa 

p á son  sắt cử  sổ rồi đột n ập v o trong nhà, b  cáo đến p òn  n ủ lục n ăn 

trên cùn  củ  tủ n ự  đựn  quần áo lấy được 3.910.000 đồn , 15 USD, 07 

Rin  it (Tiền M l ysi ), 500 Kip (Tiền L o), 500 Riels (Tiền C mpuc i ), sau 

đó dùn  bú  đập p á két sắt n ưn  k ôn  mở được. Tiếp đó, V ra phòng khách 

lục tủ sác  lấy được 5.000.000 đồn  để tron  một quyển sác  bì  cứn . T ấy 

trên tủ sác  có 01 c ùm c ì  k ó , b  cáo cầm c ì  k ó  qu y lại p òn  n ủ để 

tiếp tục mở két sắt n ưn  vẫn k ôn  được nên b  cáo t oát r  n o i t eo lối cử  

sổ sắt đã p á trước đó. Số tiền c iếm được b  cáo trả nợ c o T (k ôn  rõ  ọ tên, 

đ   c ỉ cụ t ể) 5.000.000 đồn , đư  c o bạn  ái tên N uyễn N ọc N 600.000 

đồn , 25 USD (tron  đó có 14 USD c iếm đoạt được v  11 USD củ  V) n ờ đổi 

 iúp, còn lại V cất  iữ để tiêu xài cá nhân. C   N đến tiệm v n  T  n  Â 2 

t uộc k u vực 6, p ườn  N, TP.    ặp  n  N uyễn Huy T đổi 15 USD được 

300.000 đồn , còn lại 10 USD, N iều m n  về đư  lại c o b  cáo.  ến k oản  

16  iờ 45 p út, n  y 06/10/2020,  n  N uyễn Văn T về n   p át  iện mất tài 

sản nên trìn  báo Côn   n t  n  p ố  . 

 u  quá trìn  truy xét, cơ qu n Cản  sát điều tr  Công an TP.   xác đ n  

b  cáo Lê Tấn V l  n ười t ực  iện   n  vi p ạm tội, nên đư  về trụ sở l m việc. 

Tại cơ qu n điều tr  V t ừ  n ận   n  vi p ạm tội củ  mìn  v   i o nộp số tiền 

3.370.000 đồn , 11 USD, 07 Rin  it (Tiền M l ysi ), 500 Kip (Tiền L o), 500 

Riels (Tiền C mpuc i ) còn lại s u k i c iếm đoạt tại n    n  T.  

T eo t ôn  báo tỷ  iá  ạc  toán n oại tệ t án  10 năm 2020 củ  K o bạc 

N   nước tỉn  B b n   n  n  y 30/9/2020 t ì 01 USD = 23.206 đồn , 01 KIP = 

3 đồn ; 01 RIEL = 6 đồn ; 01 RINGGIT = 5.592 đồn . 

Ngày 01/12/2020, Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  Tố tụn   ìn  sự TP. Q, 

kết luận:  

- 01 k un  cử  sổ bằn  sắt có kíc  t ước (105cm x 78cm)  ồm n iều 

son  sắt d i 13cm   n  ắn cố đ n  tạo t  n  n iều ô lưới  ìn  vuôn  b  đập p á 

  y  ư  ỏn  một p ần có kíc  t ước (43cm x 67cm)  ồm 15 ô vuôn  tươn  ứn  

với 22 t  n  sắt b  bun   ãy con  vên , đã qu  sử dụn  c ất lượn  còn lại 

k oản  75%, k ảo sát  iá c i p í n  n côn  v  vật tư t  y tế l  150.000 đồn . 
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- 01 két sắt  iệu S NZIL có kíc  t ước (46cm x 46cm x 60cm) b  đập p á 

  y  ư  ỏn   ãy núm vặn k ó  mặt n o i có vết  ằn k uyết kim loại kíc  t ước 

(2,5cm x 1,5cm), v  trí tiếp  iáp  iữ  t  n  cử  v  két sắt có vết cạy bằn  kim 

loại kíc  t ước (01cm x 0,3cm), đã qu  sử dụn  c ất lượn  còn lại k oản  75%, 

k ảo sát  iá c i p í n  n côn  v  vật tư t  y t ế tại t ời điểm l  300.000 đồn . 

Tổn  cộn  số tiền 450.000 đồn . 

An  N uyễn Văn T v  c   N uyễn T   An  T đã n ận lại 3.370.000 

đồn , 11 USD, 07 Rin  it (Tiền M l ysi ), 500 Kip (Tiền L o), 500 Riels (Tiền 

Campuchia) và đã được  i  đìn  b  cáo bồi t ườn  số tiền 6.000.000 đồn  bao 

 ồm số tiền b  c iếm đoạt k ôn  t u  ồi được v  tiền bồi t ườn  t i sản b   ư 

 ỏn ;  n  T v  c   T k ôn  yêu cầu bồi t ườn   ì t êm.  

Bản Cáo trạn  số 03/CT - VKS N n  y 21 t án  12 năm 2020 củ  Viện 

Kiểm sát n  n d n t  n  p ố   truy tố b  cáo Lê Tấn V về tội “Trộm cắp t i 

sản” t eo k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự. 

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố luận tội v  tr n  

luận: B  cáo Lê Tấn V k  i n ận to n bộ   n  vi p ạm tội củ  mìn  n ư Cáo 

trạn  đã truy tố nên Viện kiểm sát n  n d n TP.    iữ n uyên quyết đ n  truy tố 

đối với b  cáo về tội “Trộm cắp t i sản”.  ề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  

k oản 1  iều 173, điểm b, s k oản 1, 2  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự; xử p ạt b  

cáo Lê Tấn V từ 12 t án  đến 15 t án  tù. Áp dụn   iều 47 Bộ Luật  ìn  sự; 

 iều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự: T c  t u nộp n  n sác  N   nước xe mô tô, 

t c  t u tiêu  ủy các vật c ứn  còn lại củ  vụ án. 

- B  cáo k ôn  tự b o c ữ .  

- B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo mon  Hội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ 

 ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận t ấy n ư s u: 

[1] Về   n  vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n t  n  

p ố  ,  iều tr  viên, Viện kiểm sát n  n d n t  n  p ố  , Kiểm sát viên tron  

quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục quy 

đ n  củ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự.  uá trìn  điều tr  v  tại p iên tò , b  cáo, b  

 ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về 

  n  vi, quyết đ n  củ  Cơ qu n tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  tố tụn . Do 

đó, các   n  vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n tiến   n  tố tụn , n ười tiến 

  n  tố tụn  đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2] T i sản  ợp p áp củ  côn  d n được p áp luật bảo vệ, mọi   n  vi 

x m p ạm đều được p át  iện k p t ời v  xử lý n  iêm min , b  cáo Lê Tấn V 

l  n ười có đầy đủ năn  lực n ận t ức để điều k iển   n  vi củ  mìn  nên c ắc 

c ắn p ải biết rõ điều đó, n ưn  với ý t ức xem t ườn  p áp luật, t  m l m, 

lười l o độn  n ưn  muốn có tiền tiêu xài nên vào k oản  11  iờ 30 p út n  y 

06/10/2020, b  cáo Lê Tấn V điều k iển xe mô tô biển số 77N2-9987 đi dạo tìm 
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t i sản để trộm cắp, k i đi đến số n   25 đườn  L, p ườn  N, Tp. Q củ  anh 

N uyễn Văn T v  c   N uyễn T   An  T, sau khi quan sát t ấy n   k ông có ai, 

b  cáo đột n ập v o n   trộm cắp được 8.910.000 đồn , 15 USD, 07 Rin  it 

(Tiền M l ysi ), 500 Kip (Tiền L o), 500 Riels (Tiền C mpuc i ). Theo thông 

báo tỷ  iá  ạc  toán n oại tệ t án  10 năm 2020 củ  K o bạc N   nước tỉn  

Bìn    n  b n   n  n  y 30/9/2020 t ì 01 USD =23.206 đồn  (15 USD tươn  

đươn  348.090 đồn ), 01 KIP = 3 đồn  (500KIP tươn  đươn  1.500 đồn ); 01 

RIEL = 6 đồn  (500 RIEL tươn  đươn  3.000 đồn ); 01 RINGGIT = 5.592 

đồn  (07 RINGGIT tươn  đươn  39.144 đồn ); t i sản trộm cắp có tổn   iá tr  

l  9.301.734 đồn ,   n  vi củ  b  cáo đã p ạm tội “Trộm cắp t i sản”, tội p ạm 

v   ìn  p ạt được quy đ n  tại k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự. 

 H n  vi củ  b  cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, x m p ạm đến t i sản củ  

n ười k ác,   y mất trật tự tr   n,  n to n xã  ội ở đ   p ươn  nên cần xử b  cáo 

một mức án tươn  xứn  với   n  vi mới có tác dụn   iáo dục riên  đối với b  

cáo, răn đe v  p òn  n ừ  c un  đối với xã  ội.  

Xét về n  n t  n, tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  b  

cáo t ì t ấy rằn : 

Về n  n t  n: B  cáo có n  n t  n xấu, ngày 22-8-2013 b  Tò  án n  n 

d n tỉn  Bìn    n  xử p ạt 05 năm tù về tội “Cướp t i sản”.  

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo k ôn  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự. 

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Tại cơ qu n  iều tr  v  tại 

p iên tò  b  cáo t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải, một p ần t i sản trộm cắp 

đã b  t u  ồi trả c o b   ại, đã bồi t ườn  t iệt  ại c o b   ại nên b  cáo được 

 ưởn  các tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự được quy đ n  tại điểm b, s 

k oản 1  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự; b   ại có đơn xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o 

b  cáo quy đ n  tại k oản 2  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự. Do đó, xử b  cáo với 

mức án có lý, có tìn  để b  cáo  n t m cải tạo sớm tái  ò  n ập với cộn  đồn . 

 Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo quy đ n  tại k oản 5  iều 173 Bộ Luật  ìn  

sự, b  báo V có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l   ìn  p ạt tiền. Tuy n iên, tại 

p iên tò  b  cáo k  i trước đ y l m n  ề t ợ  ồ n ưn  s u đó n  ỉ ở n  , k ôn  

có việc l m. Do b  cáo k ôn  có n  ề n  iệp, t u n ập ổn đ n  nên Hội đồn  

xét xử k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với b  cáo V. 

 [3] Bồi t ườn  t iệt  ại: An  N uyễn Văn T v  c   N uyễn T   An  T 

đã n ận lại 3.370.000 đồn , 11USD, 07 Rin  it, 500 Kip, 500 Riels. Gi  đìn  b  

cáo đã bồi t ườn  số tiền 6.000.000 đồn , b o  ồm số tiền b  mất v  k un  cử  

sắt, két sắt b   ư  ỏn  k i b  cáo t ực  iện   n  vi trộm cắp. An  T, c   T k ôn  

 i yêu cầu bồi t ườn   ì t êm nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét,  iải quyết. 

[4] Về xử lý vật c ứn : Tron  quá trìn  điều tr , Cơ qu n điều tr  t u  iữ 

01 áo sơ mi t y d i, kẻ sọc dọc m u trắn  – đen, đã qu  sử dụn ; 01 xe mô tô 

kiểu dán  Dre m m u tím,  ắn biển số 77N2-9987, k ôn  có  ươn  c iếu  ậu, 

k ôn  bửn  xe, k ôn  có số k un , số máy, đã qu  sử dụn ; 01 c iếc bú  có 

cán bằn   ỗ d i 30cm, cán  ìn  k ối trụ có mặt cắt n  n  l  3,2cm x 4cm, lưỡi 
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bú  bằn  kim loại d i 13cm, một đầu  ìn  c ữ n ật kíc  t ước 3,3cm x 2,8cm, 

đầu còn lại dẹp, đã qu  sử dụn . 

Xét t ấy: Xe mô tô kiểu dán  Dre m, m u tím  ắn biển số 77N2-9987 

k ôn  xác đ n  số k un , số máy b  đục p á. Tại cơ qu n điều tr  v  tại p iên 

tò  b  cáo Vũ v   n  N uyễn T  n  T k  i n ận c iếc xe n y l  do  n  T c o b  

cáo, b  cáo sử dụn  đi trộm cắp t i sản. T eo P iếu trả lời n  y 30/11/2020 củ  

P òn  cản  sát  i o t ôn  – Côn   n tỉn  B, biển số 77N2-9987, c ủ xe l  b  

P  n T   M (đ   c ỉ: t ôn A, xã M,  uyện P), n ãn  iệu MAX, m u sơn X n , 

số máy: FMG-005949, số k un : M9A-005949.   y l  p ươn  tiện dùn  v o 

việc p ạm tội nên t c  t u sun  v o n  n sác  N   nước. 

 Áo sơ mi b  cáo mặc k i t ực  iện   n  vi p ạm tội, b  cáo k ôn  yêu 

cầu n ận lại, 01 c iếc bú  l  vật c ứn  củ  vụ án, k ôn  có  iá tr  kin  tế nên 

t c  t u tiêu  ủy.  

 [5] Về vấn đề k ác: N o i   n  vi trộm cắp t i sản, b  cáo còn có   n  vi 

cắt k un  sắt cử  sổ, đập p á két sắt củ   n  N uyễn Văn T v  c   N uyễn T   

An  T. Tuy n iên, tr   iá t i sản b   ư  ỏn  dưới 2.000.000 đồn , b  cáo k ôn  

có tiền án, tiền sự về tội cố ý l m  ư  ỏn   oặc  ủy  oại t i sản nên Cơ qu n 

cản  sát điều tr  c uyển  ồ sơ đến Côn   n TP.   để xử p ạt vi p ạm   n  

c ín  về   n  vi cố ý l m  ư  ỏn  t i sản l  có cơ sở.  

 ối với c   N uyễn N ọc N,  n  N uyễn Huy T có   n  vi sử dụn , tiêu 

t ụ tiền do b  cáo trộm cắp, n ưn  c   N,  n  T k ôn  biết số tiền n y l  do 

trộm cắp m  có, nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n TP.  k ôn  truy cứu 

trác  n iệm  ìn  sự đối với c   N v   n  T l  có căn cứ, đún  p áp luật. 

 [6] Về án p í: B  cáo b  kết án về tội “Trộm cắp t i sản” nên p ải c  u án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  tại k oản 2  iều 136 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; 

Luật p í v  lệ p í; N    quyết số 326/2016/UBTV H14 n  y 30/12/2016 củ  

Ủy b n t ườn  vụ  uốc  ội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố b  cáo Lê Tấn V p ạm tội “Trộm cắp t i sản” 

Áp dụn  k oản 1  iều 173; điểm b, s k oản 1, 2  iều 51 củ  Bộ luật  ìn  

sự; xử p ạt b  cáo Lê Tấn V 12 ( mười   i) t án  tù, t ời  ạn c ấp   n   ìn  

p ạt tù tín  từ n  y b  bắt tạm  i m ngày 08/10/2020. 

2. Xử lý vật c ứn : Áp dụn   iều 47 Bộ Luật  ìn  sự;  iều 106 Bộ luật 

Tố tụn   ìn  sự. 

- T c  t u nộp n  n sác  N   nước: 01 xe mô tô kiểu dán  Dre m m u 

tím,  ắn biển số 77N2-9987, k ôn  có  ươn  c iếu  ậu, k ôn  bửn  xe, k ôn  

có số k un , số máy, đã qu  sử dụn . 

- T c  t u tiêu  ủy: 01 áo sơ mi t y d i, kẻ sọc dọc m u trắn  – đen, đã 

qu  sử dụn ; 01 c iếc bú  có cán bằn   ỗ d i 30cm, cán  ìn  k ối trụ có mặt cắt 

n  n  l  3,2cm x 4cm, lưỡi bú  bằn  kim loại d i 13cm, một đầu  ìn  c ữ n ật 

kíc  t ước 3,3cm x 2,8cm, đầu còn lại dẹp, đã qu  sử dụn . 
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(Theo biên bản giao nhận vật chứng, ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Chi 

cục thi hành án dân sự TP. Q) 

3. Về án p í: Áp dụn  k oản 2  iều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; Luật p í 

v  lệ p í, N    quyết số 326/2016/UBTV H14 n  y 30/12/2016 củ  Ủy b n 

t ườn  vụ  uốc  ội. 

Buộc b  cáo p ải c  u 200.000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm.  

4. Về quyền k án  cáo: B  cáo có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n  y kể 

từ n  y tuyên án. B   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n vắn  mặt có 

quyền k án  cáo tron   ạn 15 n  y kể từ n  y n ận được bản án  oặc niêm yết 

bản án tại đ   p ươn  nơi cư trú.  

 

 Nơi nhận:    

- TAND tỉn  B;  

- VKSND Tp. Q; 

- C i cục THADS Tp.  ;  

- C  CS T CA Tp.  ; 

-  ội  TTH CA Tp.  ;  

-  ươn  sự;         

- B  cáo; 

- Lưu  ồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Ung Quang Định 

 

 
 


